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PHỤ BIỂU 19. ĐƠN VỊ: HUYỆN CẨM THỦY 
DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, HỘ CÒN KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở THUỘC DIỆN ĐƯỢC HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ Ở TRONG 2 NĂM 2024-2025

	STT
	Họ và tên chủ hộ
	Năm sinh
	Số Căn cước công dân
	Địa chỉ
	Nhu cầu
nhà ở

	
	
	
	
	Thôn/Bản/
Làng/Tổ DP
	Xã/phường/
TT
	Xây mới
	Sửa chữa

	I
	Hộ gia đình chính sách

	1.
	Hộ nghèo có thành viên là NCC với cách mạng
	
	

	1
	Quách Xuân Chưởng
	1947
	038047004687
	Thành Long
	Cẩm Thành
	
	1

	2.
	Hộ cận nghèo có thành viên là NCC với cách mạng
	
	

	2
	Quách Quang Thiết
	1954
	038054020381
	Thành Long
	Cẩm Thành
	1
	

	3
	Phạm Văn Viên
	1947
	038047006877
	Chiềng Đông
	Cẩm Thạch
	1
	

	4
	Triệu Việt Hưng
	1945
	038045004406
	Sơn Lập
	Cẩm Châu
	1
	

	5
	Trương Hồng Lưu
	1951
	038051002364
	An Tâm
	Cẩm Tâm
	
	1

	II
	Số hộ nghèo

	1.
	Hộ nghèo có thành viên là đối tượng bảo trợ xã hội, đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng (người cao tuổi, người khuyết tật, đơn thân)

	6
	Nguyễn Thị Đức
	1949
	038149010462
	Xủ Xuyên
	Cẩm Lương
	1
	

	7
	Phạm Thị Ngùng
	1941
	038141001114
	Hòa Thuận
	Cẩm Lương
	1
	

	8
	Nguyễn Thị Định
	1988
	038188006146
	Xủ Xuyên
	Cẩm Lương
	1
	

	9
	Nguyễn Thị Phụng
	1958
	038158009250
	Ngọc Liên
	Cẩm Liên
	
	1

	10
	Lê Cung Tiệu
	1948
	038048007341
	Ngọc Liên
	Cẩm Liên
	
	1

	11
	Quách Thị Hà
	1969
	038169004940
	Ninh Sơn
	Cẩm Liên
	1
	

	12
	Bùi Thị Liễu
	1975
	038175032499
	Trâm Lụt
	Cẩm Yên
	1
	

	13
	Trịnh Đình Lưu
	1963
	038063026371
	Trâm Lụt
	Cẩm Yên
	1
	

	14
	Lê Thị Cảnh
	1959
	038159007158
	Giang Hồng 2
	Cẩm Giang
	1
	

	15
	Cao Hồng Quảng
	1950
	038050010835
	Giang Trung
	Cẩm Giang
	1
	

	16
	Đoàn Văn Đức
	1963
	38063026348
	Giang Trung
	Cẩm Giang
	1
	

	17
	Cao Văn Bất
	1956
	038056020579
	Thái Bình
	Cẩm Tú
	1
	

	18
	Cao Thị Quang
	1938
	038138009747
	Thôn Chợ
	Cẩm Bình
	1
	

	19
	Phạm Văn Đức
	1988
	038088025433
	Thôn Chợ
	Cẩm Bình
	1
	

	20
	Trương Văn Quân
	1974
	038074095755
	Thôn Chợ
	Cẩm Bình
	1
	

	21
	Cao Văn Thanh
	1955
	038055002210
	Hạc Sơn
	Cẩm Bình
	1
	

	22
	Ngô Thị Lan Anh
	1991
	038190048030
	Hạc Sơn
	Cẩm Bình
	1
	

	23
	Phùng Mã Vụ
	1957
	038057022338
	Thôn Xanh
	Cẩm Bình
	1
	

	24
	Dương Văn Kim
	1966
	038066019896
	Bình Sơn
	Cẩm Bình
	1
	

	25
	Nguyễn Xuân Khoa
	1927
	038027004266
	Bình Hòa 3
	Cẩm Bình
	1
	

	26
	Bùi Thị Hợi
	1951
	038151008944
	Tử Niêm
	TT Phong Sơn
	
	1

	27
	Nguyễn Đức Lan
	1956
	038056023078
	Cửa Hà
	TT Phong Sơn
	
	1

	28
	Trương Quốc Biên
	1939
	038039006534
	Linh Thung
	TT Phong Sơn
	1
	

	29
	Lê Thị Nhưỡng
	1958
	038158029738
	Hòa Bình
	TT Phong Sơn
	1
	

	30
	Nguyễn Thị Khánh
	1937
	038137006793
	Hòa Bình
	TT Phong Sơn
	1
	

	31
	Nguyễn Thị Nguyên
	1995
	038195022920
	Hòa Bình
	TT Phong Sơn
	1
	

	32
	Hà Thị Lặng
	1985
	038185022806
	Gia Dụ
	TT Phong Sơn
	1
	

	33
	Đào Xuân Thi
	1959
	038059011204
	Quang Trung
	TT Phong Sơn
	1
	

	34
	Trương Thị Nhung
	1956
	038156005351
	An Tâm
	Cẩm Tâm
	
	1

	35
	Phạm Thị Hằng
	1961
	038161005624
	An Tâm
	Cẩm Tâm
	
	1

	36
	Quách Thị Nhân
	1962
	038162008871
	An Tâm
	Cẩm Tâm
	
	1

	37
	Cao Thị Hoa
	1987
	038187011338
	Nâm Trẹn
	Cẩm Thành
	
	1

	38
	Bùi Văn Tiền
	1981
	038091030726
	Ngọc Khạt
	Cẩm Thành
	
	1

	39
	Trần Văn Quản
	1948
	038048008145
	Cánh Én
	Cẩm Thành
	
	1

	40
	Nguyễn Thị Tứ
	1948
	038148003922
	Chiềng Chanh
	Cẩm Thành
	1
	

	41
	Phạm Thị Thư
	1956
	038156000548
	Thành Long
	Cẩm Thành
	
	1

	42
	Quách Công Định
	1942
	038042007786
	Thành Long
	Cẩm Thành
	
	1

	43
	Quách Văn Hải
	1983
	038083048965
	Thành Long
	Cẩm Thành
	1
	

	44
	Lường Thị Mùi
	1943
	038143010519
	Phiến Thôn
	Cẩm Tân
	1
	

	45
	Hoàng Văn Bắc
	1957
	038057012236
	Thôn Cốc
	Cẩm Thạch
	1
	

	46
	Quách Văn Tiên
	1966
	038066009111
	Thôn Cốc
	Cẩm Thạch
	1
	

	47
	Bùi Văn Dương
	1971
	038071006635
	Thanh Phúc
	Cẩm Phú
	1
	

	48
	Trịnh Thị Hưng
	1963
	038163013098
	Tiên Lăng
	Cẩm Vân
	
	1

	49
	Phạm Thị Ngân
	1968
	038168029216
	Đồi Chông
	Cẩm Vân
	
	1

	50
	Vũ Thị Thoa
	1976
	038176022503
	Tường Yên
	Cẩm Vân
	1
	

	51
	Nguyễn Thị Kim
	1962
	038162023497
	Vân Quan
	Cẩm Vân
	1
	

	52
	Lê Thị Châm
	1965
	038165023282
	Vân Cát
	Cẩm Vân
	1
	

	53
	Quách Văn Lợi
	1983
	038083035410
	Quý Tiến
	Cẩm Quý
	1
	

	54
	Cao Văn Dục
	1980
	03808005402
	Quý Tân
	Cẩm Quý
	
	1

	55
	Bùi Đình Ky
	1940
	038040004310
	Long Tiến
	Cẩm Long
	
	1

	56
	Trương Công Thi
	1940
	038040009475
	Long Tiến
	Cẩm Long
	
	1

	57
	Phạm Văn Gia
	1974
	038074027251
	Long Tiến
	Cẩm Long
	
	1

	58
	Bùi Thị Thiết
	1941
	038141004714
	Phi Long
	Cẩm Long
	1
	

	59
	Trương Thị Liên
	1973
	038173011223
	Phi Long
	Cẩm Long
	
	1

	60
	Quách Văn Nương
	1985
	038085015664
	Cao Long
	Cẩm Long
	
	1

	61
	Quách Thái Nguyên
	1947
	174972665
	Cao Long
	Cẩm Long
	
	1

	2.
	Hộ nghèo dân tộc thiểu số

	62
	Trịnh Thị Khang
	1949
	038149014566
	Hòa Thuận
	Cẩm Lương
	1
	

	63
	Phạm Thị Lệ Phương
	1985
	038185021476
	Lương Ngọc
	Cẩm Lương
	1
	

	64
	Bùi Đình Khang
	1957
	038057016380
	Ngọc Dùng
	Cẩm Liên
	
	1

	65
	Lê Văn Nguyên
	1989
	038089023632
	Ninh Sơn
	Cẩm Liên
	1
	

	66
	Phạm Thị Cánh
	1952
	038150006010
	Ngọc Liên
	Cẩm Liên
	
	1

	67
	Quách Thị Hiếu
	1984
	038184014337
	Long Tiến
	Cẩm Long
	1
	

	68
	Trương Văn Thơi
	1969
	038069027111
	Phi Long
	Cẩm Long
	1
	

	69
	Bùi Văn Thảo
	1968
	038068027964
	Vân Ngọc
	Cẩm Long
	1
	

	70
	Phạm Thị Hiêm
	1947
	038147011691
	Vân Ngọc
	Cẩm Long
	
	1

	71
	Phạm Văn Cao
	1976
	038076029410
	Vân Ngọc
	Cẩm Long
	
	1

	72
	Bùi Văn Ân
	1961
	038061025853
	Vân Ngọc
	Cẩm Long
	1
	

	73
	Bùi Thị Lê
	1960
	038160015007
	Vân Ngọc
	Cẩm Long
	1
	

	74
	Nguyễn Văn Hiệp
	1979
	038079022710
	Cao Long
	Cẩm Long
	1
	

	75
	Nguyễn Thị Ỉnh
	1956
	038156010722
	Cao Long
	Cẩm Long
	
	1

	76
	Bùi Thị Bồng
	1953
	038153010582
	Cao Long
	Cẩm Long
	1
	

	77
	Bùi Văn Tiên
	1986
	03808604534
	Cao Long
	Cẩm Long
	1
	

	78
	Quách Văn Ngôn
	1975
	038075024206
	Trâm Lụt
	Cẩm Yên
	1
	

	79
	Phạm Tiến Miều
	1954
	038054008871
	Trâm Lụt
	Cẩm Yên
	
	1

	80
	Trương Thị Hình
	1964
	038164007902
	Giang Hồng 1
	Cẩm Giang
	1
	

	81
	Cao Thị Lập
	1950
	038150021102
	Giang Sơn
	Cẩm Giang
	
	1

	82
	Phạm Thị Thước
	1959
	038159004739
	Thôn Xanh
	Cẩm Bình
	1
	

	83
	Bàn Văn Cường
	1985
	038085030167
	Bình Yên
	Cẩm Bình
	1
	

	84
	Phạm Thị Hoa
	1947
	038147003028
	Hạc Sơn
	Cẩm Bình
	
	1

	85
	Nguyễn Thị Dung
	1965
	038165002943
	Tử Niêm
	TT Phong Sơn
	
	1

	86
	Phạm Thị Thúy (Hưng)
	1983
	038183023773
	Nghĩa Dũng
	TT Phong Sơn
	1
	

	87
	Đỗ Văn Anh
	1984
	038084026909
	Trường Ngọc
	TT Phong Sơn
	1
	

	88
	Phạm Đình Vân
	1975
	038075018910
	Quang Trung
	TT Phong Sơn
	1
	

	89
	Trương Thị Cúc
	1960
	038160008860
	Yên Cư
	Cẩm Tâm
	1
	

	90
	Phạm Văn Thọ
	1991
	038091011980
	Thành Công
	Cẩm Tâm
	
	1

	91
	Bùi Thị Én
	1959
	038159021130
	Bèo Bọt
	Cẩm Thành
	1
	

	92
	Bùi  Văn Hổn
	1950
	038050008984
	Nâm Trẹn
	Cẩm Thành
	1
	

	93
	Hà Thị Tâm
	1953
	038153009673
	Cánh Én
	Cẩm Thành
	
	1

	94
	Trương Văn Thiện
	1984
	038084052273
	Muốt
	Cẩm Thành
	
	1

	95
	Hà Thị Quyền
	1950
	038150021074
	Thành Long
	Cẩm Thành
	
	1

	96
	Phạm Thị Huân
	1991
	038194002876
	Thôn Bẹt
	Cẩm Thạch
	
	1

	97
	Đinh Văn Hào
	1963
	038063002586
	Đồng Thanh
	Cẩm Châu
	1
	

	98
	Triệu Văn Tuấn
	1991
	038091015727
	Phú Sơn
	Cẩm Châu
	1
	

	99
	Bùi Văn Dôi
	1947
	038047010221
	Hoàng Thịnh
	Cẩm Phú
	1
	

	100
	Bùi Thị Loan
	1957
	038157017237
	Thái Long
	Cẩm Phú
	1
	

	101
	Hà Thị Yên
	1970
	038170024687
	Thái Long
	Cẩm Phú
	1
	

	102
	Lương Thị Ánh
	2000
	038300018051
	Tiến Long
	Cẩm Phú
	1
	

	103
	Bùi Thị Thu
	1993
	038193014206
	Hoàng Vĩnh
	Cẩm Phú
	1
	

	104
	Nguyễn Văn Tường
	1994
	038094002451
	Quý Thịnh
	Cẩm Quý
	1
	

	105
	Bùi Xuân Long
	1964
	038064031086
	Quý Long
	Cẩm Quý
	
	1

	106
	Lê Thị Viễn
	1955
	038155015236
	Thôn Sống
	Cẩm Ngọc
	1
	

	3.
	Hộ nghèo còn lại

	107
	Vũ Văn Đồng
	1979
	038079022358
	Giang Hồng 2
	Cẩm Giang
	
	1

	108
	Nguyễn Thị Loan
	1955
	038155010444
	Dương Đình Huệ
	TT Phong Sơn
	1
	

	109
	Đào Thị Hợp
	1958
	038158005508
	Phong Ý
	TT Phong Sơn
	
	1

	110
	Đặng Thị Gấm
	1958
	038158011741
	Phong Ý
	TT Phong Sơn
	1
	

	111
	Trần Thị Hồng
	1958
	038158021144
	Phong Ý
	TT Phong Sơn
	1
	

	112
	Nguyễn Văn Yên
	1975
	038075014953
	Phong Ý
	TT Phong Sơn
	1
	

	113
	Lê Văn Tuấn
	1985
	038085101736
	Phong Ý
	TT Phong Sơn
	1
	

	114
	Nguyễn Văn Nam
	1993
	038093037296
	Phong Ý
	TT Phong Sơn
	1
	

	115
	Ngô Văn Mùi
	1947
	038047011375
	Phâng Khánh
	Cẩm Thành
	1
	

	116
	Trần Văn Thái
	1988
	038088006729
	Cánh Én
	Cẩm Thành
	1
	

	117
	Nguyễn Thị Hương
	1969
	038169018316
	Tiến Long
	Cẩm Phú
	1
	

	118
	Vũ Thị Tuyết
	1964
	038164012590
	Tiên Lăng
	Cẩm Vân
	1
	

	119
	Phạm Bá Thọ
	1967
	038067002930
	Đồi Chông
	Cẩm Vân
	
	1

	120
	Lê Trần Tài
	1945
	038045008249
	Đồi Chông
	Cẩm Vân
	1
	

	121
	Lê Xuân Định
	1972
	038072030823
	Vân Quan
	Cẩm Vân
	1
	

	122
	Nguyễn Thị Lại
	1945
	038145014816
	Vân Cát
	Cẩm Vân
	1
	

	123
	Phạm Thị Bích
	1945
	038145005482
	Vân Cát
	Cẩm Vân
	1
	

	III
	Số hộ còn khó khăn về nhà ở

	1.
	Hộ cận nghèo

	124
	Phạm Văn Luân
	1992
	038092018638
	Ninh Sơn
	Cẩm Liên
	
	1

	125
	Hà Văn Duy
	1990
	038090057422
	Ninh Sơn
	Cẩm Liên
	
	1

	126
	Phạm Văn Phú
	1960
	038060011992
	Ninh Sơn
	Cẩm Liên
	1
	

	127
	Cao Hạnh Phúc
	1958
	038058007652
	Thạch Minh
	Cẩm Liên
	1
	

	128
	Lê Thị Hoá
	1956
	038156005389
	Ninh Sơn
	Cẩm Liên
	1
	

	129
	Phạm Văn Thưởng
	1992
	038092048142
	Thạch Minh
	Cẩm Liên
	1
	

	130
	Bùi Thị Thanh
	1992
	038192040430
	Ngọc Liên
	Cẩm Liên
	1
	

	131
	Phạm Văn Tuấn
	1979
	038079006884
	Ngọc Liên
	Cẩm Liên
	1
	

	132
	Trương Thị Tâm
	1978
	038178033127
	Trâm lụt
	Cẩm Yên
	1
	

	133
	Trịnh Đình Tuyến
	1970
	038070023275
	Trâm lụt
	Cẩm Yên
	1
	

	134
	Hoàng Thị Hóa
	1951
	038150002333
	Giang Hồng 1
	Cẩm Giang
	1
	

	135
	Hà Hoàng Long
	1960
	038060022836
	Giang Hồng 1
	Cẩm Giang
	1
	

	136
	Hà Huy Lộc
	1956
	038056002363
	Giang Hồng 1
	Cẩm Giang
	1
	

	137
	Nguyễn Văn Điệp
	1982
	038082029071
	Giang Trung
	Cẩm Giang
	1
	

	138
	Trương Văn Đông
	1969
	038069020280
	Giang Hồng 1
	Cẩm Giang
	1
	

	139
	Hoàng Thị Định
	1961
	038161003930
	Giang Hồng 2
	Cẩm Giang
	1
	

	140
	Đinh Văn Lại
	1950
	038056009546
	Giang Hồng 1
	Cẩm Giang
	1
	

	141
	Cao Văn Phương
	1979
	038079005780
	Giang Trung
	Cẩm Giang
	1
	

	142
	Phạm Thị Minh
	1057
	038157020589
	Giang Hồng 1
	Cẩm Giang
	1
	

	143
	Cao Văn Thẩm
	1948
	038048000342
	Giang Trung
	Cẩm Giang
	1
	

	144
	Cao Thị Tú
	1965
	038165014666
	Giang Trung
	Cẩm Giang
	1
	

	145
	Nguyễn Hoàng Sử
	1975
	038075019898
	Liên Sơn
	Cẩm Tú
	1
	

	146
	Cao Thị Xoan
	1954
	038154016544
	Thái Bình
	Cẩm Tú
	1
	

	147
	Đinh Thị Tuyết
	1978
	038178011876
	Trường Ngọc
	TT Phong Sơn
	1
	

	148
	Đinh Thị Nhàng
	1974
	038174027420
	Linh Thung
	TT Phong Sơn
	1
	

	149
	Nguyễn Tiến Dũng
	1982
	038082034525
	Dương Đình Huệ
	TT Phong Sơn
	1
	

	150
	Vũ Thị Minh
	1977
	038177004263
	Dương Đình Huệ
	TT Phong Sơn
	1
	

	151
	Đặng Xuân Toàn
	1982
	038082013544
	Hoàng Giang
	TT Phong Sơn
	1
	

	152
	Hoàng Văn Tâm
	1958
	038058002463
	Hoàng Giang
	TT Phong Sơn
	1
	

	153
	Phạm Thị Thơ
	1966
	038166011857
	Hòa Bình
	TT Phong Sơn
	
	1

	154
	Đỗ Văn Chất
	1977
	038077009183
	Hòa Bình
	TT Phong Sơn
	1
	

	155
	Cao Thị Cúc
	1953
	038153008586
	Hòa Bình
	TT Phong Sơn
	1
	

	156
	Hà Thị Hiếu
	1954
	038154011441
	Gia Dụ
	TT Phong Sơn
	1
	

	157
	Nguyễn Văn Tùng
	1984
	038084015591
	Phong Ý
	TT Phong Sơn
	1
	

	158
	Nguyễn Văn Vân
	1991
	038091042063
	Phong Ý
	TT Phong Sơn
	1
	

	159
	Lê Văn Hải
	1990
	038090050282
	Phong Ý
	TT Phong Sơn
	1
	

	160
	Trần Văn Linh
	1982
	038082049003
	Phong Ý
	TT Phong Sơn
	1
	

	161
	Lê Đình Thương
	1984
	038084041910
	Quang Trung
	TT Phong Sơn
	1
	

	162
	Nguyễn Thị Sinh
	1953
	001153017033
	Quang Trung
	TT Phong Sơn
	
	1

	163
	Bùi Văn Chung
	1989
	038089017211
	An Tâm
	Cẩm Tâm
	1
	

	164
	Phạm Văn Hùng
	1987
	038087022264
	Thành Công
	Cẩm Tâm
	1
	

	165
	Lê Văn Tuấn
	1988
	038088042970
	Yên Cư
	Cẩm Tâm
	1
	

	166
	Thi Lý Hoa
	1970
	038070018774
	Yên Cư
	Cẩm Tâm
	1
	

	167
	Quách Văn Vần
	1968
	038068005046
	Bèo Bọt
	CẩmThành
	
	1

	168
	Trương Hồng Chinh
	1979
	038079034788
	Nâm Trẹn
	Cẩm Thành
	1
	

	169
	Cao Thị Thạch
	1960
	038160035684
	Nâm Trẹn
	Cẩm Thành
	
	1

	170
	Cao Thị Lan
	1960
	038160006467
	Ngọc Khạt
	Cẩm Thành
	
	1

	171
	Trương Thị Khơi
	1952
	038152019809
	Cánh Én
	Cẩm Thành
	
	1

	172
	Bùi Thị Hội
	1987
	038187021367
	Cánh Én
	Cẩm Thành
	
	1

	173
	Phạm Thị Khuyên
	1987
	038187027825
	Muốt
	Cẩm Thành
	
	1

	174
	Bùi Thị Nhàn
	1954
	038154005596
	Chiềng Chanh
	Cẩm Thành
	
	1

	175
	Cao Văn Phương
	1993
	038093002655
	Muốt
	Cẩm Thành
	
	1

	176
	Nguyễn Thị Thể
	1965
	038165027125
	Phú Xuân
	Cẩm Tân
	1
	

	177
	Lê Thị Duyên
	1979
	038179013155
	Phúc Tân
	Cẩm Tân
	1
	

	178
	Nguyễn Quốc Kháng
	1984
	038084052051
	Do Thượng
	Cẩm Tân
	1
	

	179
	Vũ Thị Lài
	1961
	03816011627
	Phiến Thôn
	Cẩm Tân
	1
	

	180
	Bùi Văn Hùng
	1991
	038091054839
	Thôn Bẹt
	Cẩm Thạch
	
	1

	181
	Phạm Văn Chủ
	1972
	038072002839
	Thôn Bẹt
	Cẩm Thạch
	
	1

	182
	Phạm Văn Tiến
	1979
	038079026993
	Thôn Bẹt
	Cẩm Thạch
	
	1

	183
	Phạm Văn Kiến
	1972
	038072044089
	Thôn Bẹt
	Cẩm Thạch
	
	1

	184
	Phạm Thị Sâm
	1952
	038152005489
	Thôn Bẹt
	Cẩm Thạch
	
	1

	185
	Phạm Văn Hùng
	1956
	038056019418
	Thôn Bẹt
	Cẩm Thạch
	1
	

	186
	Lê Thị Ân
	1946
	038146002357
	Vàn Thung
	Cẩm Thạch
	1
	

	187
	Nguyễn Thị Ân
	1984
	038184049387
	Trung Độ
	Cẩm Châu
	1
	

	188
	Bùi Thị Lê
	1967
	038167019234
	Trung Độ
	Cẩm Châu
	1
	

	189
	Cao Thanh Mùi
	1961
	038061019475
	Đồng Thanh
	Cẩm Châu
	1
	

	190
	Trương Văn Lâm
	1996
	038096026135
	Hoàng Thịnh
	Cẩm Phú
	1
	

	191
	Bùi Thị Quyền
	1945
	038145002180
	Hoàng Vĩnh
	Cẩm Phú
	1
	

	192
	Hà Ngọc Thắng
	1979
	038079010182
	Thanh Phúc
	Cẩm Phú
	1
	

	193
	Phạm Văn Bạo
	1956
	038056020850
	Đồi Vàng
	Cẩm Vân
	1
	

	194
	Nguyễn Thị Ngọ
	1978
	038178018134
	Vân Cát
	Cẩm Vân
	1
	

	195
	Hoàng Thị Nga
	1961
	038161020073
	Vân Cát
	Cẩm Vân
	1
	

	196
	Trương Thế Cảnh
	1983
	38083036789
	Quý Lâm
	Cẩm Quý
	1
	

	197
	Cao Thị Thoa
	1962
	38162000539
	Quý Trung
	Cẩm Quý
	1
	

	198
	Cao Văn Thắm
	1972
	38072040979
	Quý Trung
	Cẩm Quý
	1
	

	199
	Trương Công Hồng
	1987
	38087010380
	Quý Trung
	Cẩm Quý
	1
	

	200
	Cao Quang Mai
	1967
	38067018564
	Quý Trung
	Cẩm Quý
	1
	

	201
	Nguyễn Thị Tâm
	1963
	38163032890
	Quý Thanh
	Cẩm Quý
	
	1

	202
	Đặng Thị Hội
	1964
	038164024120
	Song Nga
	Cẩm Ngọc
	1
	

	203
	Quách Văn Vinh
	1953
	038053003777
	Thôn Sành
	Cẩm Ngọc
	
	1

	204
	Bùi Thị Hải
	1964
	038164034591
	Thôn Sành
	Cẩm Ngọc
	
	1

	205
	Nguyễn Trọng Tồn
	1947
	038047006951
	Thôn Sống
	Cẩm Ngọc
	
	1

	2.
	Hộ có thành viên là người có công với cách mạng còn khó khăn về nhà ở

	206
	Nguyễn Văn Chí
	1986
	038086015691
	Hòa Thuận
	Cẩm Lương
	1
	

	207
	Phạm Hồng Kỳ
	1964
	038064009879
	Ngọc Dùng
	Cẩm Liên
	1
	

	208
	Bùi Văn Quyền
	1955
	038055009603
	Vân Ngọc
	Cẩm Long
	1
	

	209
	Quách Hoàng Dung
	1948
	038048008739
	Minh Long
	Cẩm Long
	1
	

	210
	Nguyễn Chí Cư
	1953
	038053011063
	Long Tiến
	Cẩm Long
	1
	

	211
	Trương Hạnh Phúc
	1942
	038042001506
	Bắc Sơn
	Cẩm Tú
	1
	

	212
	Phạm Ngọc Liên
	1946
	38046007958
	Linh Thung
	TT Phong Sơn
	1
	

	213
	Trương Đình Lực
	1949
	38049010506
	Bèo Bọt
	Cẩm Thành
	1
	

	214
	Cao Văn Bính
	1947
	038047010887
	Phú Xuân
	Cẩm Tân
	1
	

	215
	Lê Đức Bình
	1954
	038054004564
	Chiềng Đông
	Cẩm Thạch
	1
	

	216
	Bùi Xuân Chinh
	1950
	038050018351
	Hoàng Vĩnh
	Cẩm Phú
	
	1

	217
	Phạm Văn Đăng
	1950
	038050003290
	Tiên Lăng
	Cẩm Vân
	1
	

	218
	Lê Hồng Sức
	1948
	038048010215
	Quan Phác
	Cẩm Vân
	
	1

	219
	Lê Thị Hồng
	1949
	038149010074
	Quan Phác
	Cẩm Vân
	1
	

	220
	Nguyễn Đức Hòa
	1955
	38005500354
	Quý Long
	Cẩm Quý
	1
	

	3.
	Hộ có thành viên là đối tượng bảo trợ xã hội, đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn

	221
	Bùi Văn Thủy
	1965
	038065004407
	Kim Mẫm
	Cẩm Lương
	1
	

	222
	Phạm Thị Thanh
	1936
	038136000714
	Ninh Sơn
	Cẩm Liên
	1
	

	223
	Trịnh Văn Hầu
	1948
	038048008435
	Giang Hồng 2
	Cẩm Giang
	1
	

	224
	Bùi Văn Hùng
	1997
	038097024577
	Thái Học
	Cẩm Tú
	
	1

	225
	Quách Thị Thìn
	1952
	038152014686
	Tử Niêm
	TT Phong Sơn
	1
	

	226
	Trương Công Hoàng
	1954
	038054020396
	Cánh Én
	Cẩm Thành
	1
	

	227
	Trương Công Thế
	1953
	038053012214
	Do Thượng
	Cẩm Tân
	1
	

	228
	Bùi Văn Thắng
	1966
	038066006623
	Vàn Thung
	Cẩm Thạch
	1
	

	229
	Phạm Thị Vân
	1935
	038135003136
	Tường Yên
	Cẩm Vân
	
	1

	230
	Bùi Thị Lan
	1961
	038161018997
	Vân Ngọc
	Cẩm Long
	1
	

	4.
	Hộ dân tộc thiểu số

	231
	Bùi Thị Quyền
	1970
	038170021594
	Kim Mẫm
	Cẩm Lương
	1
	

	232
	Phạm Thị Hương
	1950
	035150012431
	Lương Ngọc
	Cẩm Lương
	1
	

	233
	Phạm Văn Từ
	1959
	038059014607
	Lương Ngọc
	Cẩm Lương
	1
	

	234
	Bùi Văn Thành
	1965
	038065033631
	Lương Ngọc
	Cẩm Lương
	1
	

	235
	Phạm Ngọc Thể
	1974
	038074030816
	Lương Ngọc
	Cẩm Lương
	1
	

	236
	Bùi Văn Thời
	1987
	038087020112
	Lương Ngọc
	Cẩm Lương
	1
	

	237
	Nguyễn Thị Hạnh
	1978
	038178008945
	Hòa Thuận
	Cẩm Lương
	1
	

	238
	Phạm Văn Tùng
	1990
	038090006621
	Lương Ngọc
	Cẩm Lương
	1
	

	239
	Phạm  Văn Vọng
	1985
	038085042766
	Ngọc Dùng
	Cẩm Liên
	1
	

	240
	Phạm Văn Chuyển
	1968
	038068040632
	Thạch Minh
	Cẩm Liên
	1
	

	241
	Phạm Văn Tùng
	1977
	038077002729
	Ngọc Liên
	Cẩm Liên
	
	1

	242
	Dương Văn Thái
	1971
	038071008267
	Thạch An
	Cẩm Liên
	1
	

	243
	Dương Văn Thuỷ
	1971
	038071012443
	Thạch An
	Cẩm Liên
	1
	

	244
	Phạm Thị Bình
	1969
	038169010929
	Ngọc Dùng
	Cẩm Liên
	1
	

	245
	Phạm Thành Vinh
	1979
	38079004693
	Ngọc Dùng
	Cẩm Liên
	1
	

	246
	Phạm Văn Giống
	1957
	038057006047
	Thạch Minh
	Cẩm Liên
	1
	

	247
	Phạm Văn Dũng
	1993
	038093012093
	Ngọc Liên
	Cẩm Liên
	1
	

	248
	Bùi Văn Huy
	1975
	038075024673
	Ngọc Liên
	Cẩm Liên
	1
	

	249
	Bùi Hải Lý
	1961
	038061016186
	Ngọc Liên
	Cẩm Liên
	1
	

	250
	Trần Văn Côn
	1988
	038088038498
	Phi Long
	Cẩm Long
	1
	

	251
	Trương Văn Tiến
	1988
	038088040687
	Phi Long
	Cẩm Long
	1
	

	252
	Bùi Thị Lia
	1972
	038172002894
	Vân Ngọc
	Cẩm Long
	1
	

	253
	Bùi Thị Chuyên
	1984
	038184012724
	Vân Ngọc
	Cẩm Long
	1
	

	254
	Bùi Văn Thiết
	1971
	038071031986
	Vân Ngọc
	Cẩm Long
	
	1

	255
	Trương Thị Hiên
	1975
	038175018211
	Vân Ngọc
	Cẩm Long
	1
	

	256
	Bùi Thị Hiển
	1964
	038164018453
	Vân Ngọc
	Cẩm Long
	1
	

	257
	Hà Văn Hiệu
	1990
	038090010982
	Trâm lụt
	Cẩm Yên
	1
	

	258
	Bùi Minh Thuật
	1965
	38065003006
	Giang Hồng 2
	Cẩm Giang
	
	1

	259
	Hà Thị Định
	1958
	038158004144
	Giang Hồng 1
	Cẩm Giang
	
	1

	260
	Bùi Văn Hồng
	1967
	038067002778
	Giang Hồng 1
	Cẩm Giang
	1
	

	261
	Phạm Văn Huân
	1984
	038084017387
	Giang Hồng 1
	Cẩm Giang
	
	1

	262
	Phạm Phúc Khánh
	1982
	038082025099
	Giang Hồng 1
	Cẩm Giang
	
	1

	263
	Phạm Văn Quyết
	1967
	038067028508
	Giang Hồng 2
	Cẩm Giang
	1
	

	264
	Cao Ngọc Sơn
	1994
	0381980069420
	Thái Học
	Cẩm Tú
	1
	

	265
	Trương Thị Thiên
	1964
	038164018988
	Bắc Sơn
	Cẩm Tú
	1
	

	266
	Phạm Văn Hái
	1954
	038054015166
	Thôn Chợ
	Cẩm Bình
	1
	

	267
	Bùi Thị Lý
	1962
	038162017225
	Tử Niêm
	TT Phong Sơn
	1
	

	268
	Trương Thanh Lê
	1983
	038083020712
	Linh Thung
	TT Phong Sơn
	1
	

	269
	Trần Văn Trung
	1972
	038072033581
	Đại Đồng
	TT Phong Sơn
	1
	

	270
	Hoàng Văn Tâm
	1987
	038087016414
	Đại Đồng
	TT Phong Sơn
	1
	

	271
	Bùi Thị Lam
	1962
	038162026263
	Đại Đồng
	TT Phong Sơn
	1
	

	272
	Hoàng Trung Kiên
	1986
	038086017840
	Hòa Bình
	TT Phong Sơn
	1
	

	273
	Bùi Thị Lý
	1965
	038165006894
	An Tâm
	Cẩm Tâm
	
	1

	274
	Quách Văn Hòa
	1973
	038073026209
	An Tâm
	Cẩm Tâm
	
	1

	275
	Quách Thị Tuyến
	1985
	038185001863
	An Tâm
	Cẩm Tâm
	1
	

	276
	Phạm Văn Năm
	1984
	038084023330
	An Tâm
	Cẩm Tâm
	1
	

	277
	Bùi Văn Viện
	1983
	038083018276
	Thanh Tâm
	Cẩm Tâm
	1
	

	278
	Lê Văn Giang
	1971
	038071031035
	Thanh Tâm
	Cẩm Tâm
	1
	

	279
	Bùi Văn Định
	1964
	38064009455
	Bèo Bọt
	Cẩm Thành
	
	1

	280
	Trương  Văn Ngọc
	1965
	038065003332
	Nâm Trẹn
	Cẩm Thành
	
	1

	281
	Bùi Văn Anh
	1978
	0380780074444
	Ngọc Khạt
	Cẩm Thành
	
	1

	282
	Cao Thị Hoàng
	1968
	038168019225
	Muốt
	Cẩm Thành
	
	1

	283
	Phạm Văn Nga
	1972
	038072011874
	Do Trung
	Cẩm Tân
	1
	

	284
	Hà Văn Thểu
	1957
	038057020786
	Do Trung
	Cẩm Tân
	1
	

	285
	Phạm Văn Tiến
	1990
	038090028318
	Vàn Thung
	Cẩm Thạch
	1
	

	286
	Nguyễn Văn Dự
	1973
	038073005565
	Vàn Thung
	Cẩm Thạch
	1
	

	287
	Phạm Văn Kính
	1990
	038090010427
	Chiềng Đông
	Cẩm Thạch
	1
	

	288
	Nguyễn Thế Sơn
	1988
	038088025733
	Chén
	Cẩm Thạch
	1
	

	289
	Hà Thị Yến
	1950
	038150019198
	Chén
	Cẩm Thạch
	1
	

	290
	Bùi Văn Điền
	1962
	038062031521
	Trung Chính
	Cẩm Châu
	1
	

	291
	Phạm Văn Niu
	1964
	038064035081
	Đồng Thanh
	Cẩm Châu
	1
	

	292
	Bùi Văn Long
	1989
	038089001661
	Trung Độ
	Cẩm Châu
	1
	

	293
	Lê Văn Định
	1965
	038065028424
	Đồng Thanh
	Cẩm Châu
	1
	

	294
	Trương Công Toàn
	1972
	038072004296
	Trung Chính
	Cẩm Châu
	1
	

	295
	Bùi Văn Hòa
	1971
	038071025201
	Trung Chính
	Cẩm Châu
	1
	

	296
	Triệu Thị Lan
	1960
	038160022858
	Sơn Lập
	Cẩm Châu
	1
	

	297
	Đỗ Thị Thúy
	1974
	038174000970
	Hoàng Thịnh
	Cẩm Phú
	1
	

	298
	Đinh Thị Vẽ
	1953
	038153003524
	Tiến Long
	Cẩm Phú
	1
	

	299
	Bùi Văn Đường
	1964
	038064034247
	Lạc Long
	Cẩm Phú
	1
	

	300
	Phạm Thị Liên
	1961
	038161015626
	Lạc Long
	Cẩm Phú
	1
	

	301
	Phạm Thị Việt
	1950
	038150024771
	Thái Long
	Cẩm Phú
	1
	

	302
	Trương Công Nga
	1980
	038080023325
	Hoàng Vĩnh
	Cẩm Phú
	1
	

	303
	Lê Sỹ Thủy
	1987
	038087040568
	Tiến Long
	Cẩm Phú
	1
	

	304
	Nguyễn Văn Thức
	1994
	038094016193
	Tiến Long
	Cẩm Phú
	1
	

	305
	Cao Thị Nhung
	1963
	038163027603
	Quý Tiến
	Cẩm Quý
	
	1

	306
	Bùi Thị Xuyên
	1960
	038160031984
	Quý Trung
	Cẩm Quý
	
	1

	307
	Bùi Văn Tấn
	1960
	038060021816
	Phúc Ngán Vải
	Cẩm Ngọc
	1
	

	308
	Trương Thị Nhiên
	1986
	038186034339
	Phúc Ngán Vải
	Cẩm Ngọc
	1
	

	309
	Hà Thị Hồng
	1954
	038154015273
	Phúc Ngán Vải
	Cẩm Ngọc
	
	1

	5.
	[bookmark: _GoBack]Hộ còn khó khăn về nhà ở khác có nhà ở hư hỏng, dột nát có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn

	310
	Phùng Thị Cảnh
	1981
	038181011932
	Xủ Xuyên
	Cẩm Lương
	1
	

	311
	Nguyễn Toàn Chung
	1984
	038084012387
	Kim Mẫm
	Cẩm Lương
	1
	

	312
	Lê Văn Thiết
	1963
	038063028047
	Ngọc Liên
	Cẩm Liên
	1
	

	313
	Trịnh Thị Bình
	1988
	038188034630
	Cẩm Hoa
	Cẩm Tú
	1
	

	314
	Doãn Thị Hòa
	1994
	038170023957
	Cẩm Hoa
	Cẩm Tú
	1
	

	315
	Lê Doãn Mừng
	1982
	038082025811
	Thuần Lương
	Cẩm Tú
	1
	

	316
	Nguyễn Thị Tuất
	1946
	038146011845
	Đại Đồng
	TT Phong Sơn
	
	1

	317
	Tạ Thị Liên
	1957
	038157021753
	Đại Đồng
	TT Phong Sơn
	1
	

	318
	Hoàng Thị Thêm
	1955
	038155013980
	Trung Hà
	Cẩm Tân
	1
	

	319
	Vũ Thị Liên
	1956
	038156016557
	Phú Xuân
	Cẩm Tân
	1
	

	320
	Chu Văn Hiền
	1978
	038078031541
	Phú Xuân
	Cẩm Tân
	1
	

	321
	Đinh Kim Cương
	1970
	038070023766
	Trung Hà
	Cẩm Tân
	1
	

	322
	Nguyễn Khắc Cẩm
	1981
	038081034504
	Phúc Tân
	Cẩm Tân
	1
	

	323
	Trương Thị Mứt
	1955
	038155006110
	Đồi Chông
	Cẩm Vân
	1
	

	324
	Phạm Thị Vân
	1967
	038167021714
	Vân Quan
	Cẩm Vân
	1
	

	325
	Phạm Văn Cường
	1960
	038060025456
	Vân Bằng
	Cẩm Vân
	1
	

	326
	Đỗ Thị Tần
	1958
	038158002313
	Vân Cát
	Cẩm Vân
	
	1

	327
	Lê Thị Vinh
	1952
	038152002531
	Long Tiến
	Cẩm Long
	1
	



